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( Ngày 13/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1639/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ năm học 2022- 2023.)

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 1
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Tiếng Việt 1
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 1
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Âm nhạc 1
	Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5
	Mĩ thuật 1
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Mai Sỹ Tuấn, Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	7
	Giáo dục Thể chất 1
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Tiếng Anh 1
(i-Learn Smart Start)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương, Nguyễn Thị Uyên Sa, Nguyễn Hoàng Thiên Ý.
	Nh
à xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tiếng Anh 1
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	11
	Tiếng Anh 1 (Macmillan Next Move)
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Mạnh Cường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 1 (English Discovery)
	Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên),Đỗ Thị Phi Nga.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.



DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Toán 2
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hương, Bùi Bá Mạnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Tiếng Việt 2
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	3
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Âm nhạc 2
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật, Trần Thị Kim Thăng, Nguyễn Thị Thanh Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Thị Nhung (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Vũ Đức Long, Nguyễn Ánh Phương Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	7
	Giáo dục thể chất 2
	Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Phạm Đông Đức (Chủ biên), Phạm Tràng Kha, Nguyễn Duy Linh.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	8
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	9
	Tiếng Anh 2
(I-Learn Smart Start)
	Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Dương Hoài Thương.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Tiếng Anh 2
	Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	11
	Tiếng Anh 2 (Macmillan Next Move)
	Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Thu Hoài.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	12
	Tiếng Anh 2
(English Discovery)
	Lưu Thị Kim Nhung (Chủ biên), Đỗ Thị Phi Nga.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm



                                    PV (Theo Cổng TTĐT UBND tỉnh)
